
THƯ MỤC
GIỚI THIỆU SÁCH

THÁNG 01/2025

Tác giả: Devolle, John minh hoạ; Mai Thành

Trung dịch

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2023

Ký hiệu xếp giá: 005.133

Số kiểm soát: 96019

TỚ HỌC LẬP TRÌNH - LÀM
QUEN VỚI PYTHON 

Tác giả: Erin Niimi Longhurst; Minh hoạ:

Ryo Takemasa; Moonshine dịch

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2022

Ký hiệu xếp giá: 177.7

Số kiểm soát: 96001

OMOIYARI - NGHỆ THUẬT ĐỐI
NHÂN XỬ THẾ CỦA NGƯỜI NHẬT 

CHIẾN THẮNG CON QUỶ TRONG BẠN :
BÍ QUYẾT TỰ DO VÀ THÀNH CÔNG 

Tác giả: Napoleon Hill; Thanh Minh dịch

Nhà xuất bản: Văn học

Năm xuất bản: 2024

Ký hiệu xếp giá: 158.1

Số kiểm soát: 96005

Tác giả: Alain de Botton ; Ngô Thu Hương dịch

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2022

Ký hiệu xếp giá: 101

Số kiểm soát: 96002

SỰ AN ỦI CỦA TRIẾT HỌC 

Tác giả: Thích Nhất Hạnh; Chân Huyền dịch

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2023

Ký hiệu xếp giá: 294.3444

Số kiểm soát: 96016

KHÔNG DIỆT KHÔNG SINH ĐỪNG SỢ
HÃI = NO DEATH, NO FEAR:
COMFORTING WISDOM FOR LIFE 

Tác giả: Thích Nhất Hạnh; Chân Hội Nghiêm

chuyển ngữ
Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2024

Ký hiệu xếp giá: 294.3444

Số kiểm soát: 96014

TĨNH LẶNG = SILENCE : SỨC MẠNH
TĨNH LẶNG TRONG THẾ GIỚI
HUYÊN NÁO 



Tác giả: Osho; Hồ Thị Việt Hà dịch

Nhà xuất bản: Dân trí

Năm xuất bản: 2022

Ký hiệu xếp giá: 299.93

Số kiểm soát: 96003

TỪ BI - TRÊN CẢ TRẮC ẨN VÀ YÊU
THƯƠNG = COMPASSION - THE
ULTIMATE FLOWERING OF LOVE 

Tác giả: Huỳnh Bửu Sơn

Nhà xuất bản: Thời đại

Năm xuất bản: 2014

Ký hiệu xếp giá: 332.9597

Số kiểm soát: 96011

25 NĂM THEO DÒNG KINH TẾ VIỆT NAM
- ĐỒNG BẠC VIỆT NAM QUA NHỮNG
CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 

Tác giả: Brett King; Quỳnh Ca dịch

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản: 2022

Ký hiệu xếp giá: 332.17

Số kiểm soát: 95992

BANK 4.0 : NGÂN HÀNG SỐ: GIAO DỊCH
MỌI NƠI, KHÔNG CHỈ Ở NGÂN HÀNG 

Tác giả: Nguyễn Lăng Bình (ch.b.), Đỗ
Hương Trà

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Năm xuất bản: 2024

Ký hiệu xếp giá: 371.3

Số kiểm soát: 96009

DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC - MỘT SỐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

Tác giả: Nguyễn Viết Lâm, Vũ Minh Đức,

Phạm Thị Huyền

Nhà xuất bản: Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản: 2023

Ký hiệu xếp giá: 381.0711

Số kiểm soát: 95985

GIÁO TRÌNH NGHIÊN CỨU MARKETING 

Tác giả: Hay Sinh, Trần Bích Vân

Nhà xuất bản: Tổng hợp

Năm xuất bản: 2012

Ký hiệu xếp giá: 338.520711

Số kiểm soát: 96008

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THẨM ĐỊNH
GIÁ = THE PRINCIPLE OF VALUATION 

Tác giả: Đỗ Hoài Linh

Nhà xuất bản: Đại học KTQD

Năm xuất bản: 2023

Ký hiệu xếp giá: 332.024

Số kiểm soát: 96010

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 



Tác giả: Lê Minh Hoan, Bùi Văn Huyền

Nhà xuất bản: CTQG Sự thật

Năm xuất bản: 2022

Ký hiệu xếp giá: 334.0959789

Số kiểm soát: 96020

KINH TẾ TẬP THỂ VÀ LIÊN KẾT KINH TẾ
NHÌN TỪ MÔ HÌNH HỘI QUÁN TỈNH
ĐỒNG THÁP : SÁCH CHUYÊN KHẢO 

Tác giả: Suzuki Setsuko ; Dịch: Hoàng Long,

Nguyễn Lương Hải Khôi

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2023

Ký hiệu xếp giá: 301.0952

Số kiểm soát: 96021

LINH HỒN NHẬT BẢN 

Tác giả: Akio Morita; Alpha Books dịch

Nhà xuất bản: Công thương

Năm xuất bản: 2020

Ký hiệu xếp giá: 338.762

Số kiểm soát: 96006

MADE IN JAPAN : ĐỘT PHÁ CHẤT
LƯỢNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI 

Tác giả: Diane Coyle; Dịch: Dương Hải Hà...

; Tô Hoàng Việt Linh h.đ
Nhà xuất bản: CTQG Sự thật

Năm xuất bản: 2021

Ký hiệu xếp giá: 338.9

Số kiểm soát: 96012

THỊ TRƯỜNG, NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN:
KINH TẾ HỌC VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG 

Tác giả: Alexander Jutkowitz; Kaidy Tran dịch

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2023

Ký hiệu xếp giá: 658.802

Số kiểm soát: 95997

CONTENT MARKETING TRONG KỶ
NGUYÊN 4.0 

Tác giả: Nhiều tác giả; Nguyễn Nhiên dịch

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2023

Ký hiệu xếp giá: 658.872

Số kiểm soát: 95999

DIGITAL MARKETING THỰC CHIẾN 

Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Tuyết ch.b

Nhà xuất bản: GDVN

Năm xuất bản: 2016

Ký hiệu xếp giá: 657.0285

Số kiểm soát: 96007

TIN HỌC KẾ TOÁN : LÝ THUYẾT VÀ
THỰC HÀNH 



Tác giả: Hidehiko Hamada; Anh Việt Hà dịch

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2018

Ký hiệu xếp giá: 658.3145

Số kiểm soát: 96004

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CỦA NGƯỜI
NHẬT BẢN : PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP
NƠI CÔNG SỞ 

Tác giả: Ngô Kim Phượng, Lê Hoàng Vinh đồng

chủ biên; Lê Thị Thanh Hà, ...

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2021

Ký hiệu xếp giá: 658.150711

Số kiểm soát: 96000

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Tác giả: Daisuke Sasaki ; Kana dịch

Nhà xuất bản: Phụ nữ ; Công ty Văn hoá và

Truyền thông 1980 Books

Năm xuất bản: 2019

Ký hiệu xếp giá: 650.1

Số kiểm soát: 96017

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ THEO
PHONG CÁCH NGƯỜI NHẬT 

Tác giả: Mao Đan Thanh; Phong Yên dịch

Nhà xuất bản: Nxb Thanh Hóa

Năm xuất bản: 2024

Ký hiệu xếp giá: 895.18603

Số kiểm soát: 96018

NHẬT BẢN KHÔNG NHƯ BẠN NGHĨ : MỘT
ĐẤT NƯỚC MA MỊ TRONG MẮT NHÀ VĂN 

Tác giả: Đào Trinh Nhất

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2017

Ký hiệu xếp giá: 952.031

Số kiểm soát: 96013

NHẬT BẢN DUY TÂN 30 NĂM 

www.l ib.tdc.edu.vn


